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Căn cứ vào luật phòng chống bệnh truyền nhiểm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007 của Quốc hội 

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của thủ tướng 

chính phủ về việc quy định một số phụ cấp đặc thù đối vối công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch bệnh 

Căn cứ quyết định số 1300/QĐ - BYT ngày 09/3/2023 của Bộ y tế về việc 

ban hành bộ tiêu chí về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030. 

  Căn cứ Thông tư 97/2010/TT – BTC ngày 06/7/2010 của Bộ tài chính về 

quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

  Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT- BYT ngày 20/03/2014 của Bô y tế 

hướng dẫn về việc quản lý sử dụng vắc cin trong tiêm chủng; 

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Bình Thịnh lập kế hoạch hoạt động phòng 

chống dịch chủ động năm 2024 như sau 

I. Mục tiêu: 

1. Mục tiêu chung  

Tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động. Phát hiện kịp 

thời, bao vây, khống chế và quản lý dịch, không để dịch lớn xẩy ra và lan rộng, 

hạn chế biến chứng nặng và tử vong do dịch gây ra. 

Giảm tỉ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiểm, khống chế kịp thời 

dịch bệnh không để dịch bệnh lớn xẩy ra, góp phần phát triển kinh tế, xã hộ và 

bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. 100% ca bệnh truyền nhiểm được phát hiện sớm và xử lý kịp thời 

không để dịch lan rộng, đặc biệt đối với dịch bệnh nguy hiểm như dịch bệnh 

COVID – 19 và dịch bệnh SXH, Cúm A(H5N1), Cúm A(H1N1), liên cầu lợn, 

các dịch bệnh nguy hiểm trên người. 

2.2. Thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động tại cộng đồng, tăng 

cường tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

2.3. Huy động được sự tham gia của toàn bộ hệ thồng chính trị, xã hội và 

cộng đồng vào công tác phòng, chống dịch khi dịch xẩy ra trên địa bàn. 

2.4. tăng cường năng lưc, kỷ năng hệ thống dám sát và kiểm sát dịch bệnh 

từ xã đén thôn xóm, đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh xẩy ra. 

2.5. Đảm bảo hóa chất, phương tiện và các trang thiết bị cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

2.6. Hạn chế thấp nhất biến chứng nặng, tử vong do dịch bệnh gây ra. 

II. Các giải pháp chủ yếu: 

1. Công tác tổ chức  

Củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên trong Ban chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống trước, 

trong và sau khi dịch bệnh xẩy ra  
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1.1 Ban chỉ đạo cấp xã: 

-  Trưởng ban: Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã 

-  Phó ban thường trực: Trưởng trạm y tế xã   

-  Các thành viên: Các ban ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan( theo sự 

phân công của ủy ban nhân dân xã) 

2.Công tác chỉ đạo: 

2.1 Tuyến xã:  

 -  Chỉ đạo, hướng đản, giám sát Ban chỉ đạo các thôn xóm triển khai công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn  

 - Trạm y tế xã là đơn vị thường trực, trực tiếp tham mưu cho Ban chỉ đạo 

xã triển khai các hoạt đọng phong, chống dịch bệnh hiệu quả trên địa bạn. Chịu 

trách nhiệm chính về các hoạt động chuyên môn y tế. 

1.1. Các địa bàn thôn xóm: 

-  Chỉ đạo y tế thôn và kết hợp với các chi hội triển khai công tác phòng, 

chống dịch bện thêo kế hoạch của Ban chi đạo xã. huy động các ban ngành, 

đoàn thể và nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chồng dịch bệnh 

trên địa bàn. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phong, chống dịch 

bệnh, sản sàng đáp ứng nhanh với các tình huống khi dịch bệnh xẩy ra. 

1. Công tác chuyên môn: 

-  Củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh từ tuyến xã đến thôn xóm, phát 

hiện sớm ca bệnh, triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống không để dịch 

bệnh xẩy ra và lan rộng. Phối hợp chặt chẻ với các Ban ngành, đoàn thể ở địa 

phương giám sát chặt chẻ tình hình dịch bệnh ngay tại cộng đồng. 

-  Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và kỷ năng giám sát, 

kiểm soát dịch bệnh cho cán bộ y tế thôn. 

-  Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình 

thức, hướng dẩn cộng đồng thực hiện biện pháp phong, chống dịch bệnh trên các 

hệ thồng truyền thanh xã. 

-  Đảm bảo đủ vật tư, hóa chất, thuốc đáp ứng yêu cầu, phòng chống dịch  

III. Các hoạt đông dự phòng:( Dự phòng ba cấp ) 

A. Dự phòng cấp I: ( khi chưa có dịch xẩy ra) 

1. Tham mưu cho ủy ban nhân dân xã ban hành các văn bản chỉ đạo triển 

khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn  

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp,duy trì các đội cơ 

đọng và được tổ chức tập huấn các biện pháp ứng phó khi dịch bện xẩy ra. 

3. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh,  đảm bảo sự phối hợp chặt 

chẻ giử các ngành trong công tác phòng, chống dịch. 

4. Duy trì và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới giám sát dịch 

bệnh từ thôn xã đến thôn xóm. 

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao 

nhận 

thức, thay đổi hành vi của người dân về các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch 

bệnh 

6. Tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực giám sát phát hiện ca bệnh, 

điều tra và 

xử lý ổ dịch, ca bệnh nâng cao kỷ năng truyền thông phòng, chống dịch bệnh 

7. Đảm bảo nhân lực thuốc và trang thiết bị, hóa chất để đáp ứng nhanh 

khi dịch 
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bệnh xẩy ra, 

B. Dự phòng cấp III ( Khi xẩy ra dịch) 

1.  Nắm chắc thông tin dịch bệnh, tổ chức họp ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh, tham  mưu cho chính quyền chỉ đạo kịp thời biện pháp ứng phó diển 

biến của dịch bệnh, 

2.  Điều tra, giám sát chặt chẻ, phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, tổ chức 

khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo quy định, không để dịch lan rộng, hạn chế 

thấp nhất tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong do dịch bệnh gây ra; 

3. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh từ các địa 

phương lân cận thiết lập đường giây nóng tại địa phương, đảm bảo thông tin 

thông suốt, 

4. Công bố dịch theo phạm vi quy mô cấp xã đúng quy định của luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiểm, 

5. Tổ chức thường trực dịch 24/24 đảm bảo nắm chắc diển biến dịch bệnh 

một cách nhanh nhất, dự báo khả năng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh tại địa 

phương, đội cơ động phòng chống dịch thường trực sẵn sàng lên đường làm 

nhiệm vụ khi có dịch, 

C. Dự phòng cấp III ( Sau khi dịch lui) 

- Duy trì các hoạt động tiêu độc khử trùng, xử lý triệt để mầm bệnh trên 

người và môi trường, đảm bảo 21 ngày không còn ca mắc mới tại ổ dịch. 

- Điều trị phục hồi triệt để, chống biến chứng nặng, đề phòng tái nhiểm, 

tái bùng phát dịch trên người hoặc gia cầm, gia súc. 

- Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch. 

- Công bố kết thúc dịch theo quy định của Luật phòng, chống truyền 

nhiểm. 

IV. Phân công nhiệm vụ: 
1. Trạm y tế: 

Tham mưu cho UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch năm 

2023. 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo về nhân lực, hậu cần, trang thiết bị, hóa chất, 

phương tiện bảo hộ, kinh phí trình UBND xã xem xét phê duyệt. 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ trạm và y tế thôn về nghiệp vụ chuyên môn 

theo tài liệu quy định của Bộ y tế ban hành. 

Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiểm, giám sát dịch 

tể, điều tra xác minh các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định, đồng thời áp dụng 

các biện pháp xử lý ổ dịch, đảm bảo không để dịch lây ra diện rộng. 

Thông tin, báo cáo kịp thời mọi diễn biến của ca bệnh, ổ dịch với các cấp 

lãnh đạo, tham mưu kịp thời để có giải pháp xử lý hiệu quả. 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về công tác chuyên môn trên địa bàn xã, 

báo cáo UBND Xã và TTYT Huyện về tình hình dịch trên địa bàn. 

V. Kinh phí chống dịch: ( Kinh phí từ nguồn ngân sách phục vụ cho một 

cuộc tập huấn khi có dịch xẩy ra trên địa bàn xã) 

1. Tập huấn: 

- Tổ chức 01 lớp x 50 người / lớp x 100.000 / người:          .   =  5.000.000 đ 

- Hội trường, ma két, nước uống, tài liệu: 

+ Ma két: 300.000 đ / lớp x 01 lớp                                          =     300.000 đ 

+ Nước uống: 5.000 đ / người / ngày x 50 người / 01 lớp        =   250.000 đ 

+ Tài liệu: 15.000 / bộ x 50 bộ                                                =    750.000 đ 

2.Tuyên truyền: 
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- In tờ rơi:    (Huyện cấp) 

3. Hóa chất:    ( Huyện cấp khi có dịch ) 

4. Công giám sát: công và giám sát 

200.000 đ / người x 5 người x 5 ngày                                      =  5.000.000 đ 

5. Hổ trợ cho cán bộ tham gia chống dịch: xăng cho máy phun hóa chất, 

Công mang máy phun 500.000 đ/ 01máy x 5 ngày                 =  2.500.000 đ 

-  400.000 đ / người / ngày / 02 người x 05 ngày                     =  4.000.000 đ 

-  200.000 đ / máy / ngày /02 máy x 05 / ngày                         =  2.000.000 đ 

-  Chi phí phát sinh khác                                                          =  1.500.000 đ 

                 Tổng cộng:                                                                  21.300.000 đ                            

Bằng chữ: ( hai mươi mốt triệu ba trăm ngàn đồng chẵn) 

VI. Tổ chức thực hiện: 

1.Trạm y tế: 

Là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn 

chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn có nhiệm vị tham mưu cho trưởng 

ban chỉ đạo trong quá trình điều hành các hoạt động và phối hợp triển khai thực 

hiên của các ban ngành đoàn thể ở địa phương, chỉ đạo nhân viên trạm và nhân 

viên y tế thôn, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch đạt kết quả tốt. 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đáp ứng nhanh với các tình 

huống khẩn cấp về y tế. 

- Trưởng trạm y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Xã về công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn. 

2. Báo cáo: 

Trạm y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày về 

thường trực ban chỉ đạo huyện, Trung tâm Y tế huyện theo số điện thoại 

(02393502435, ttytductho@gmail.com) 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiểm năm 2024 của 

xã Thanh Bình Thịnh, yêu cầu các thành viên phòng, chống dịch của xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận 

      -  TTYT huyện: (b/c)   
  -  Đảng ủy- UBND: (b/c) 

        -  Các thành viên BCĐ:  

  -  Trạm y tế:  

  -  Lưu: VT,YT. 

                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường 
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